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Kính gửi: Các vị Đại biểu Quốc hội Khóa XIII
Theo yêu cầu của Văn phòng Quốc hội tại Công văn số 1303/VPQH-GS ngày 04 tháng 6 năm 2015 về việc chuẩn bị báo cáo về nội dung trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII, Bộ Công Thương xin báo cáo Quốc hội một số nội dung, cụ thể như sau:

I. Giải pháp phát triển thị trường trong và ngoài nước trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia, ký kết nhiều Hiệp định thương mại và đang đàm phán tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)
Trong thời gian qua, Việt Nam đã tham gia, ký kết nhiều Hiệp định thương mại song phương và đa phương, trong đó, có một số Hiệp định thương mại tự do (FTA). Việc tham gia, ký kết các Hiệp định này đã và sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam tiếp cận thị trường mới nhờ các cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ của các nước đối tác đối với các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, có lợi thế của nước ta, như cà phê, chè, hạt điều, tôm, cá, hoa quả nhiệt đới và hàng công nghiệp như dệt, may, da giày, đồ gỗ, sản phẩm cơ khí… Có thể nói đây là những lợi ích kinh tế cốt lõi của ta trong giai đoạn hiện nay.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tạo điều kiện cho các đối tác xuất khẩu vào Việt Nam các nhóm hàng công nghiệp như máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, nguyên liệu, phụ liệu dệt, may, nguyên liệu nhựa, linh kiện điện tử, phụ tùng ôtô, điện gia dụng, một số chủng loại sản phẩm sắt thép và sản phẩm nông nghiệp… Về cơ bản, các hàng hóa này là những mặt hàng Việt Nam chưa sản xuất được hoặc sản xuất chưa đáp ứng đủ nhu cầu, vì vậy mang tính hỗ trợ, không cạnh tranh với hàng hóa Việt Nam, góp phần đảm bảo cho sản xuất, tiêu dùng trong nước, đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, tránh phụ thuộc vào một số nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó, do yêu cầu có đi có lại nên vẫn có những nhóm hàng, mặt hàng mà doanh nghiệp trong nước sẽ phải cạnh tranh với doanh nghiệp đối tác FTA.

Không chỉ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, các FTA còn góp phần thu hút đầu tư, cải tiến công nghệ và năng lực quản lý, từ đó làm tăng hiệu suất cho các ngành sản xuất trong nước; giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ tăng trưởng chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng, năng suất lao động và giá trị gia tăng của hàng hóa.

Trong bối cảnh hội nhập, các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói riêng luôn đứng trước cả cơ hội và thách thức, vì vậy đòi hỏi chúng ta phải có giải pháp tổng thể, căn cơ nhằm phát triển thị trường trong và ngoài nước, cụ thể như sau:

a) Về phát triển thị trường trong nước
- Tiếp tục thực hiện Nhóm Chương trình hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam ổn định và bền vững của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, bao gồm: 

+ Chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật mạng lưới phân phối hàng Việt Nam trên cả nước nhằm cung cấp thông tin về mạng lưới phân phối hàng Việt Nam trên cả nước, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, để người tiêu dùng trên cả nước tiếp cận dễ dàng hơn với hàng Việt Nam chất lượng cao, giá cả hợp lý.

+ Chương trình xây dựng mô hình thí điểm về Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tiểu thương xây dựng mới điểm bán hàng Việt Nam uy tín (ưu tiên triển khai tại các chợ) và tại các huyện vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

+ Chương trình nghiên cứu giải pháp xây dựng Kho phân phối hàng Việt Nam tại địa bàn nông thôn ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam nhằm xây dựng mô hình, hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối chuyên nghiệp mang tính hiện đại, tập trung, tăng hiệu quả của chuỗi cung ứng hàng hóa, tạo điều kiện phát triển dịch vụ logistics cho chuỗi cung ứng hàng hóa.

+ Chương trình tăng cường hoạt động liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt Nam bền vững nhằm kết nối các doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; củng cố, tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin trong chuỗi cung ứng.

- Phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống phân phối và các mô hình tổ chức chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản hàng hóa sản xuất trong nước, đặc biệt là:


+ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.


+ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.


+ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 về một số chính sách phát triển thủy sản.


+ Thực hiện các giải pháp đồng bộ, thống nhất theo điều phối chung của Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.


+ Tiếp tục tập trung thực hiện Đề án phát triển thương mại nông thôn theo Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó trọng tâm là triển khai và mở rộng các mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp đầu vào; đào tạo cán bộ quản lý các hợp tác xã thương mại, cán bộ quản lý chợ và hộ kinh doanh.


- Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế chính sách nhằm củng cố, phát triển hệ thống hạ tầng thương mại nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu phân phối lưu thông hàng hóa. 
b) Về phát triển thị trường ngoài nước
·  Đối với các cơ quan quản lý nhà nước

+ Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến về các FTA, các Hiệp định thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết, gia nhập hoặc đang trong quá trình đàm phán để các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và người dân chủ động khai thác có hiệu quả.

+ Tăng cường cơ chế trao đổi thông tin cấp Chính phủ (các Ủy ban liên Chính phủ, Ủy ban hỗn hợp…), chủ động phát hiện, tháo gỡ và xử lý vướng mắc, rào cản trong quan hệ thương mại với các nước đối tác.

+ Tăng cường các hoạt động xúc tiến xuất khẩu theo hướng chú trọng mở rộng thị trường ở các nước đang phát triển, các thị trường tiềm năng và thị trường mới nổi. Đa đạng hóa cả thị trường xuất khẩu và thị trường nhập khẩu.

+ Tăng cường hoạt động của các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, củng cố, mở rộng hệ thống cơ quan đại diện xúc tiến thương mại Việt Nam tại nước ngoài nhằm cung cấp cho doanh nghiệp các phân tích, dự báo tình hình thị trường cũng như luật pháp, chính sách và tập quán buôn bán đặc thù của từng khu vực thị trường.

+ Tạo cơ chế thuận lợi cho xuất khẩu, thực hiện các Chương trình thuận lợi hóa thương mại; khuyến khích tổ chức các sự kiện quảng bá, giới thiệu thương hiệu doanh nghiệp, sản phẩm có tầm quốc gia; hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp chủ động bảo hộ các thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa xuất khẩu trên thị trường thế giới.

+ Đẩy mạnh các hoạt động đàm phán song phương, đa phương với các thị trường, khu vực thị trường trọng điểm, nhiều tiềm năng. Chú trọng hoạt động tuyên truyền, phổ biến để các doanh nghiệp tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi về tiếp cận thị trường và cắt giảm thuế quan mà các đối tác dành cho ta để đẩy mạnh xuất khẩu và nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang các thị trường đã ký các Hiệp định thương mại tự do FTA.
+ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và năng lực quản lý, kiểm tra, giám sát của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

+ Chú trọng thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài của các đối tác trong FTA và cần có cơ chế, chính sách khuyến khích họ tham gia đầu tư vào phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế tạo, chế biến nhằm tạo ra giá trị gia tăng cao cho Việt Nam và chuyển giao công nghệ có hiệu quả cho các doanh nghiệp trong nước.

+ Tiếp tục xây dựng chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao trình độ sản xuất trong nước trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, vật tư nông nghiệp, hoá chất, công nghiệp nhẹ... nhằm thay thế hàng nhập khẩu, qua đó, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu hàng xuất khẩu.
- Đối với cộng đồng doanh nghiệp và Hiệp hội ngành hàng

+ Trước hết, doanh nghiệp cần tích cực tiếp cận thông tin do các Bộ, ngành, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài cung cấp để cập nhật chính sách, tiếp cận các cơ hội xuất khẩu tại các khu vực thị trường. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp cần nhanh chóng xây dựng chiến lược sản xuất và xuất khẩu của doanh nghiệp phù hợp với từng khu vực thị trường, các cam kết mặt hàng cụ thể tại các Hiệp định, Thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia. Hình thành đại diện của doanh nghiệp, hiệp hội ở các khu vực thị trường trọng điểm như EU, Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…

+ Đối với các sản phẩm nông thủy sản, các nước đối tác thường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm, đặc biệt là các yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Vì vậy, để khai thác thành công thị trường nước ngoài, trong đó có các thị trường mới ký FTA, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần chủ động đổi mới, nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh, phù hợp với yêu cầu của từng thị trường dưới sự hướng dẫn của Nhà nước.

+ Cần tận dụng tốt các cơ hội do hợp tác với các đối tác trong các FTA để hỗ trợ chuyển đổi mô hình tăng trưởng sản xuất sang theo chiều sâu (hiệu quả, chất lượng tăng trưởng); chú trọng tăng trưởng xuất khẩu các sản phẩm chế tạo, chế biến và thu hút đầu tư nước ngoài có lựa chọn, có điều kiện, đồng thời cũng phải chú trọng mô hình tiêu dùng hiệu quả. 

+ Củng cố, đào tạo nâng cao trình độ và tay nghề đội ngũ nhân lực, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, sản phẩm xuất khẩu thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công nghệ và áp dụng các phương thức liên kết, quản lý doanh nghiệp hiện đại. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng cần tận dụng cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài nhằm tranh thủ lợi thế về vốn, nhân lực và kỹ thuật của các đối tác.

+ Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước cũng như nước ngoài, tiếp thu kỹ thuật công nghệ mới đẩy mạnh gia tăng hàm lượng công nghệ cũng như hàm lượng giá trị cao trong sản phẩm mới tạo ra sức cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới. 


c) Phát triển thị trường tại các khu vực biên giới, miền núi và hải đảo 

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại phục vụ phát triển thương mại tại các khu vực biên giới, miền núi và hải đảo nhằm giới thiệu và cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ đồng bào các dân tộc miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hải đảo, đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất, thương mại và dịch vụ khu vực biên giới, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa cho khu vực biên giới; tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra chuyển biến về đời sống xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc phòng và môi trường sinh thái khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và hải đảo.

- Tiến hành đàm phán, ký kết (ký mới hoặc ký bổ sung) Hiệp định Thương mại biên giới với các nước có chung biên giới nhằm thúc đẩy thương mại qua biên giới ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, cũng như tăng cường hợp tác để đảm bảo tốt công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, góp phần cải thiện đời sống của cư dân biên giới, đảm bảo an ninh quốc phòng.

- Xây dựng và hoàn thiện các chính sách liên quan đến miễn giảm thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng cần ưu đãi phát triển. Khuyến khích thương nhân để thu hút họ vào các hoạt động thu mua sản phẩm, tăng dần tính cạnh tranh, giảm dần sự hỗ trợ tài chính thông qua trợ giá trực tiếp. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển theo đúng quy định của pháp luật.

- Hình thành tổ chức thống nhất quản lý hoạt động thương mại biên giới, thống nhất quản lý hoạt động chuyên ngành của các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu biên giới, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu, rộng. Hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền sẽ đóng vai trò là cầu nối quan trọng cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và dịch vụ giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

II. Trách nhiệm và giải pháp xử lý tình trạng dư thừa sản phẩm, giảm sút kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng hóa nông, lâm, thủy sản; đẩy mạnh lưu thông hàng hóa do Việt Nam sản xuất, đặc biệt là hàng nông sản, thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
1. Về vấn đề xuất khẩu

Trong 5 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu nhóm hàng nông, lâm, thủy sản gặp một số khó khăn về thị trường, giá cả, khiến kim ngạch xuất khẩu chung của cả nhóm giảm 9,5% so với cùng kỳ (đạt 8,14 tỷ USD). Một trong những nguyên nhân của sự sụt giảm kim ngạch xuất khẩu là:

- Lượng xuất khẩu giảm là nguyên nhân chính làm giảm kim ngạch cả nhóm (trừ thủy sản, rau quả do không thống kê lượng). Tính chung 5 tháng đầu năm, lượng xuất khẩu giảm làm giảm kim ngạch xuất khẩu cả nhóm 516 triệu USD.

- Trong những tháng đầu năm (thời điểm trước khi điều chỉnh tỷ giá), việc đồng đô la Mỹ lên giá so với nhiều đồng tiền khác trên thế giới trong đó có những đối thủ cạnh tranh trong xuất khẩu với Việt Nam như Ấn Độ (đối với tôm), Bra-xin (đối với cà phê),… đã tạo lợi thế cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu của các nước này sang thị trường Hoa Kỳ và các thị trường khác. Ngoài ra, đối với một số thị trường xuất khẩu lớn của ta như EU, Nhật Bản, tỷ giá đồng euro và đồng yên Nhật giảm nhiều so với đồng đô la Mỹ khiến các nhà nhập khẩu của những nước này phải mua hàng với giá cao hơn, dẫn đến sự cắt giảm nhu cầu hoặc họ yêu cầu giảm giá. Riêng với Việt Nam, tại một số thị trường, mặc dù ta vẫn duy trì được việc tăng khối lượng và kim ngạch xuất khẩu, nhưng khi quy đổi về đô la Mỹ thì mức tăng lại không tương ứng, thậm chí còn thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước.
- Nguồn cung thế giới tăng trong khi cầu chưa tăng tương ứng tạo sức ép cạnh tranh đối với xuất khẩu (đối với mặt hàng thủy sản, mặt hàng gạo).

- Các quốc gia tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp, yêu cầu chất lượng ngày càng khắt khe đối với nông, lâm, thủy sản của Việt Nam tại các thị trường xuất khẩu chủ lực như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản... Đây là khó khăn lớn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh việc quản lý chất lượng sản phẩm từ khâu nuôi trồng, sản xuất và chế biến chưa được chặt chẽ và đồng bộ.

Dự báo xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản sẽ gặp khó khăn trong năm 2015 nên ngay từ đầu năm Bộ Công Thương và các Bộ, ngành đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khơi thông thị trường xuất khẩu, thúc đẩy xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản, góp phần hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa cho nông dân, cụ thể:

- Tập trung đàm phán mở rộng thị trường, trong đó đưa các nội dung về giảm thuế, tháo gỡ các rào cản về thương mại, kỹ thuật không phù hợp đối với nhóm hàng nông sản, thủy sản của Việt Nam trong quá trình đàm phán các Hiệp định thương mại tự do với các quốc gia và vùng lãnh thổ. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến tới các Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp về các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng cũng như các hàng rào kỹ thuật và thương mại của thị trường nhập khẩu đối với nhóm hàng này để tận dụng tối đa các ưu đãi có lợi hoặc kịp thời ứng phó khi có rào cản phát sinh. 

- Triển khai thực hiện tăng cường công tác thông tin thị trường đối với các mặt hàng thủy sản và gạo, theo đó, tăng cường cập nhật, nắm bắt diễn biến tình hình sản xuất, sản lượng, tồn kho, chính sách và nhu cầu xuất nhập khẩu tại các thị trường để có định hướng điều hành kịp thời, phù hợp.

- Ưu tiên phê duyệt các đề án xúc tiến thương mại đối với nhóm hàng nông, lâm, thủy sản thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia hàng năm theo hướng bổ sung kinh phí và số lượng đề án, đặc biệt là tại các thị trường xác định trọng điểm trong năm 2015. 

- Chủ động phối hợp với các Hiệp hội ngành hàng nông sản, thủy sản để trao đổi về tình hình xuất khẩu, những khó khăn, vướng mắc và bàn biện pháp hỗ trợ, tăng cường tiêu thụ nông sản, các biện pháp tháo gỡ khó khăn để góp phần thúc đẩy xuất khẩu nhóm hàng này.

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nỗ lực đưa các mặt hàng nông sản xuất khẩu thâm nhập vào các thị trường mới, đặc biệt là những thị trường kỳ vọng giá trị cao nhưng có yêu cầu khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm. Những nỗ lực của các cơ quan quản lý chuyên ngành và cộng đồng doanh nghiệp thể hiện ở việc nhiều loại trái cây của Việt Nam đã bước đầu thâm nhập các thị trường mới, cụ thể:

Đối với thị trường Hoa Kỳ, Việt Nam đã gửi danh sách 11 loại trái cây có tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam cho Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ (APHIS). Đến nay, thanh long ruột đỏ và thanh long ruột trắng, vải và nhãn của Việt Nam đã được cấp phép nhập khẩu vào thị trường này. Các sản phẩm xoài, vú sữa … đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục để cấp phép nhập khẩu. Thị trường Hàn Quốc hiện đã cho phép nhập khẩu thanh long (ruột đỏ và ruột trắng) của Việt Nam; hiện đang hoàn tất thủ tục cấp phép nhập khẩu cho mặt hàng xoài và tiến hành mở cửa cho mặt hàng vú sữa. Thị trường Ô-xtơ-rây-li-a đã cho phép nhập khẩu quả vải và nhãn. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xúc tiến làm việc với các đối tác để sớm được cấp phép nhập khẩu quả xoài và thanh long tại thị trường này. Thị trường Niu-di-lân đã mở cửa cho mặt hàng xoài và thanh long (cả ruột đỏ và ruột trắng) của Việt Nam và đang tiến hành các thủ tục cấp phép nhập khẩu cho mặt hàng chôm chôm,…

- Đối với mặt hàng gạo, Bộ Công Thương đã tích cực, nỗ lực đàm phán, ký các Thỏa thuận về thương mại gạo với các nước. Đến nay, Bộ Công Thương đã ký 8 bản thỏa thuận (MOU/MOA) về thương mại gạo với các nước In-đô-nê-xia, Ghi-nê, Hai-ti, Băng-la-đét, Đông-Timo, Cô-mô-rốt, Phi-líp-pin, Xie-ra-Lê-ôn; đã đề xuất đàm phán để ký với Ma-lai-xi-a và Trung Quốc. Tổng số lượng gạo theo các MOU/MOA và Hợp đồng Chính phủ đã ký kết giữa Việt Nam và các đối tác bình quân khoảng 5,57 – 5,62 triệu tấn/năm (trong tổng số xuất khẩu bình quân hàng năm khoảng 7 triệu tấn). 
- Bộ Công Thương đã phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và Tổ công tác điều hành xuất khẩu gạo theo dõi sát tình hình và chỉ đạo kịp thời việc thực hiện các MOU/MOA về thương mại gạo đã ký và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo vào các thị trường tập trung; thiết lập cơ chế thông tin, báo cáo kịp thời làm cơ sở cho việc nhận định tình hình, đề xuất phương án dự thầu bảo đảm hiệu quả xuất khẩu. 

- Tăng cường phối hợp với Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phát huy vai trò quản lý nhà nước trong việc thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu nông, lâm thủy sản theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng để góp phần nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả của xuất khẩu.
2. Về vấn đề đẩy mạnh lưu thông hàng hóa nội địa
a) Đẩy mạnh lưu thông hàng hóa do Việt Nam sản xuất

- Triển khai liên tục và thường xuyên các hoạt động kết nối cung cầu, gắn kết thị trường giữa các vùng miền trong nước:

+ Xây dựng và triển khai thực hiện 2 mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp tại 12 tỉnh (Lào Cai, Sơn La, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Bình Thuận, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp), bao gồm mô hình Doanh nghiệp – Hợp tác xã - Hộ nông dân ở vùng sản xuất hàng hóa tập trung và mô hình Doanh nghiệp - Hộ kinh doanh - Hộ nông dân áp dụng ở vùng sản xuất phân tán. 

+ Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp tổ chức nghiên cứu, khảo sát, làm việc tại các tỉnh trên để kết nối giữa các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp với các doanh nghiệp thu mua nông sản của nông dân để tạo cầu nối tiêu thụ trực tiếp nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân.  

- Thúc đẩy tiêu thụ nông sản hàng hóa trong nước thông qua thực hiện Chương trình bình ổn giá, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam”
+ Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo các địa phương trong việc xây dựng, triển khai Chương trình bình ổn thị trường, giá cả, góp phần tiêu thụ sản phẩm nông sản với giá ổn định. Năm 2014 và Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, có 48 địa phương có kế hoạch/thực hiện Chương trình bình ổn thị trường, giá cả; có 30 địa phương tổ chức kết nối doanh nghiệp với các tổ chức tín dụng vay với lãi suất ưu đãi, phù hợp hoặc doanh nghiệp chủ động tham gia, cam kết bình ổn giá trong dịp Tết mà không cần hỗ trợ vốn vay dự trữ từ ngân sách hoặc chỉ hỗ trợ kinh phí để đưa hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo...; Lượng hàng hóa chuẩn bị lên đến 200.000 tỷ đồng, trong đó nông sản là mặt hàng chủ lực; số điểm bán hàng bình ổn toàn quốc năm 2014 đã vượt con số 10.000 điểm, trong đó chủ yếu tiêu thụ nông sản và hàng hóa thiết yếu.
+ Bộ Công Thương đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức nhiều hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa theo khu vực; theo ngành, mặt hàng... Ngoài ra chỉ đạo các địa phương chủ động tổ chức hoạt động kết nối giữa sản xuất và hệ thống phân phối trên địa bàn.

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước: Năm 2014, Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia đã thực hiện các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước (trong đó có nhiều mặt hàng nông sản) với kết quả: đã hỗ trợ 7.682 lượt doanh nghiệp tham gia với 10.956 gian hàng, 285.285 lượt giao dịch, 2.211.546 lượt khách tham quan, mua sắm, ký kết được các hợp đồng, biên bản ghi nhớ, doanh thu bán hàng đạt hơn 1,87 tỷ đô la Mỹ và 500 tỷ đồng.

- Thỏa thuận giữa các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ Công Thương tăng cường sử dụng hàng hóa, vật tư, thiết bị của nhau. Sau 2 năm triển khai Thỏa thuận đã đạt một số kết quả như: nhiều hợp đồng đã được ký kết với tổng giá trị xấp xỉ 71.000 tỷ đồng (chưa kể các hợp đồng mua bán điện, xăng dầu). 

- Phối hợp cùng các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống phân phối và các mô hình tổ chức chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản hàng hóa sản xuất trong nước

 - Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế chính sách nhằm củng cố, phát triển hệ thống hạ tầng thương mại nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu phân phối lưu thông hàng hóa. Theo đó, hệ thống hạ tầng thương mại đã được mở rộng và phát triển tích cực:

+ Về hệ thống chợ: trong giai đoạn 2011 - 2014, số lượng chợ được xây dựng mới là 710 chợ và chợ được cải tạo nâng cấp là 1.220 chợ. Đến cuối năm 2014, tổng số chợ cả nước là 8.568 chợ (trong đó chợ hạng I có 236 chợ, chiếm tỷ lệ 2,75%; chợ hạng II có 932 chợ, chiếm tỷ lệ 10,88%; chợ hạng III có 7.400 chợ, chiếm tỷ lệ 86,37%). Tính chung trên địa cả nước, giá trị hàng hóa dịch vụ qua hệ thống chợ chiếm trung bình khoảng 40%, góp phần vào việc tiêu thụ  hàng hóa, đẩy mạnh sản xuất và phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân. Hiện tại, thị phần chợ ở địa bàn nông thôn chiếm từ 50 - 70%.

+ Về hệ thống siêu thị, Trung tâm thương mại, tính đến cuối năm 2014, đã có 752 siêu thị tại 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và khoảng 150 trung tâm thương mại tại 38/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỷ trọng hàng hóa lưu thông qua hệ thống phân phối hiện đại hiện nay chiếm khoảng 20%. 

+ Về hệ thống Trung tâm Hội chợ triển lãm, hiện cả nước có 15 Trung tâm Hội chợ triển lãm tại 11 tỉnh với tổng diện tích là 892.778 m2. Tính trung bình một năm cả nước có từ 130 - 140 Hội chợ, triển lãm được tổ chức tại 15 trung tâm này.

+ Về hệ thống Trung tâm logistics, tính đến cuối năm 2014, cả nước có khoảng 1.200 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics và có 6 Trung tâm logistics phân bố tập trung ở một số khu công nghiệp phía Nam, đồng thời một số trung tâm đã và đang được đầu tư tại miền Bắc và miền Trung. Tuy nhiên, quy mô của các Trung tâm logistics nhìn chung còn nhỏ (dưới 10 ha), chủ yếu phục vụ một số doanh nghiệp trong khu vực khu công nghiệp hoặc một tỉnh, thành, chưa phát triển được đến quy mô phục vụ một ngành hoặc một vùng kinh tế.

+ Về hệ thống kho hàng hóa, đến nay đã hình thành hệ thống kho đa dạng về loại hình gắn liền với các Trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị và các chợ đầu mối, chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Tính đến năm 2014, cả nước có khoảng 3.153.400 m² kho phục vụ thương mại và tăng so với năm 2007 là  61% (khoảng 1.958.600 m²).

b) Việc triển khai hệ thống phân phối hàng hóa nói chung và các mô hình liên kết theo chuỗi từ sản xuất, chế biến tới tiêu thụ nông sản hàng hóa ở nước ta đã từng bước được mở rộng và phát triển. Mặc dù những kết quả đạt được tới nay còn khoảng cách khá xa so với mong muốn đặt ra, nhưng bước đầu đã cho thấy những kết quả rất tích cực, tạo đà cho sự phát triển bền vững và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới

- Nhiều doanh nghiệp lớn trong nước tổ chức thành công các mô hình liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản hàng hóa trong nước sản xuất như Saigon Co.op, Satra, Vinamilk, TH True Milk, Vingroup, Hoàng Anh Gia Lai, Hòa Phát... 

- Một số Tập đoàn phân phối lớn của nước ngoài như Metro, BigC, Lotte... ngoài việc tổ chức liên kết theo chuỗi gắn sản xuất với tiêu thụ trong hệ thống phân phối tại Việt Nam cũng đã thực hiện việc thu mua để cung ứng hàng hóa nông sản của Việt Nam vào các cơ sở phân phối của mình ở nước ngoài.

c) Về vấn đề đẩy mạnh lưu thông một số nông sản gặp khó khăn trong tiêu thụ khi vào vụ thu hoạch thời gian qua

+ Đối với mặt hàng dưa hấu

Hàng năm, Việt Nam sản xuất khoảng hơn 1,5 triệu tấn dưa hấu, trong đó, chủ yếu là tiêu thụ trong nước (xuất khẩu khoảng 20%). Riêng Vụ Đông Xuân năm nay có sản lượng khoảng 550.000 tấn (trong đó có vùng dưa Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên với sản lượng khoảng trên 100.000 tấn).

Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc và trong một thời gian ngắn nên có xảy ra ùn ứ cục bộ tại khu vực cửa khẩu do hạ tầng ở đây (cả ở phía Việt Nam và Trung Quốc) bị quá tải.

Để xử lý tình trạng này, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương liên quan đã tập trung thực hiện các biện pháp chủ yếu là: tăng thời gian phục vụ tại cửa khẩu; mở rộng hạ tầng bến bãi; thông báo, phối hợp với các địa phương vùng sản xuất để điều tiết thời gian chuyển hàng lên cửa khẩu…

Kết quả là sau gần 1 tháng triển khai các biện pháp nêu trên, lượng dưa hấu xuất khẩu qua của khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) đã đạt khoảng 50.000 tấn; 5 tháng đầu năm đạt 145.000 tấn, chiếm 26% trong tổng số 550.000 tấn, góp phần tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. 

+ Đối với mặt hàng hành tím

Hàng năm, sản lượng hành tím bình quân của Việt Nam khoảng trên 100.000 tấn. Trong đó, tiêu thụ trong nước 20%, xuất khẩu khoảng 80% (chủ yếu là In-đô-nê-xi-a).

Năm 2015, sản lượng hành tím không tăng đột biến nhưng bị dư thừa nhiều do In-đô-nê-xi-a đột ngột đưa ra chính sách hạn chế nhập của Việt Nam (theo họ, lý do là vì đã tự trồng được hành tím trong nước).

Trước tình hình này, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động kết nối cung cầu tới các địa phương, hệ thống phân phối truyền thống và hiện đại trong cả nước. 

+ Đối với mặt hàng vải thiều
Hiện mặt hàng này đang vào vụ thu hoạch. Sản lượng dự báo cũng tương tự như hàng năm, ước đạt khoảng 200.000 tấn. Trong đó, trước năm 2013 xuất khẩu khoảng 60%, tiêu thụ trong nước khoảng 40%, nhưng mùa vụ 2014 nhờ triển khai nhiều giải pháp, tỷ lệ này đã thay đổi tương ứng là 40% và 60%.

Hiện nay các địa phương sản xuất cùng Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã và đang chủ động tổ chức triển khai nhiều hoạt động kết nối cung cầu (tại Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh...); làm việc với cơ quan chức năng, doanh nghiệp của 2 phía tại các cửa khẩu thuộc tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn; mở thêm các kênh xuất khẩu mới như Hoa Kỳ, Ô-xtơ-rây-li-a và mới đây xuất khẩu thử sang Pháp…

Với các biện pháp tổ chức tương đối đồng bộ này và trên cơ sở kinh nghiệm tổ chức tiêu thụ năm 2014, dự kiến tiêu thụ vải thiều năm nay sẽ đạt kết quả tích cực.

d) Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

- Từ năm 2009 đến nay, Bộ Công Thương đã tổ chức và phối hợp với các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức nhiều hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa giữa các tỉnh, thành phố; tổ chức các Hội nghị “Chắp nối cung cầu hàng hóa giữa các cơ sở sản xuất hàng công nghiệp nông thôn với các kênh phân phối hàng hóa nội địa truyền thống và hiện đại”; các Hội nghị kết nối, thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng vải, ổi, na, nước mắm Phú Quốc,… 

- Trong những tháng đầu năm 2015, trên cơ sở phân bổ kinh phí năm 2015 cho việc triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014, Bộ Công Thương đã thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định, xét duyệt các Dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án. 

- Đến thời điểm hiện tại, Bộ Công Thương đã ban hành 3 Quyết định (Quyết định số 3868/QĐ-BCT, Quyết định số 3869/QĐ-BCT, Quyết định số 3870/QĐ-BCT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) thực hiện dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án. Các Dự án, nhiệm vụ được phê duyệt tương ứng với các Chương trình phát triển thị trường trong nước thuộc Phụ lục của Quyết định 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014 (với 63 Dự án, nhiệm vụ). 

- Các Dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án được Bộ Công Thương phê duyệt đều chú trọng đến hoạt động tuyên truyền, quảng bá cho nông sản Việt Nam và tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, thiết lập điểm bán hàng Việt Nam cố định, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động tiêu thụ nông sản. Đối với 34 Dự án, nhiệm vụ, với tổng kinh phí là 3,66 tỷ đồng thực hiện Nhóm chương trình hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam ổn định và bền vững, Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị được phê duyệt thực hiện chú trọng các hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa, ưu tiên các mặt hàng nông sản.

III. Thực trạng và giải pháp phát triển mạng lưới điện cho khu vực nông thôn; trách nhiệm quản lý nhà nước về giá điện gắn với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
1. Về mạng lưới điện cho khu vực nông thôn

a) Về thực trạng lưới điện

Nhiều năm trước đây, mô hình quản lý điện nông thôn chủ yếu do các địa phương tự quản nên lưới điện nông thôn xuống cấp và chưa được cải tạo, nâng cấp, không đảm bảo yêu cầu phát triển phụ tải trong tương lai dẫn đến chất lượng điện kém, xảy ra nhiều tai nạn, tổn thất điện năng trong lưới hạ áp còn khá cao. 

Tiêu thụ điện tại các vùng nông thôn còn ít, doanh thu bán điện thấp trong khi khối lượng và chi phí vốn đầu tư quá lớn. Hầu hết các dự án cấp điện nông thôn có hiệu quả về kinh tế - tài chính không cao, việc thu hồi vốn gặp khó khăn nên công tác đầu tư, tái đầu tư bị hạn chế. 
Trong những năm gần đây, thực hiện quy định của Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nhận bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn của trên 5.000 xã và huy động nhiều nguồn lực để cải tạo, nâng cấp, đặc biệt để đảm bảo cấp nguồn, các đường dây trung áp và hệ thống công tơ đo đếm, đảm bảo điều kiện kinh doanh hiệu quả, đồng thời đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện cũng như cải thiện chất lượng cung cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân nông thôn.
b) Về công tác quản lý điện nông thôn


Hiện nay trên toàn quốc còn tồn tại 2 mô hình quản lý điện nông thôn là: Mô hình chủ yếu là do Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý và bán điện trực tiếp đến hộ dân nông thôn cho 6.660 xã; Mô hình Hợp tác xã điện năng và các Công ty Cổ phần quản lý, kinh doanh điện nông thôn (ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam) quản lý và bán lẻ điện tại 2.150 xã.

c) Những kết quả đạt được

- Về cải tạo nâng cấp lưới điện nông thôn: Trong giai đoạn 2010-2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã huy động được khoảng 1,5 tỷ USD chủ yếu từ các khoản vay tín dụng trong và ngoài nước để cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn, đồng thời giảm tổn thất điện năng, cải thiện chất lượng cung cấp điện cho các hộ dân nông thôn của 4.500 xã trong cả nước.
- Kết quả thực hiện Chương trình Cấp điện nông thôn đến cuối năm 2014

+ 100% số huyện trong cả nước đã được sử dụng điện (trong đó, đại đa số là điện lưới quốc gia, chỉ còn một số huyện đảo quá xa đất liền nên phải sử dụng điện tại chỗ);

+ Số xã còn lại chưa có điện là 55 xã, dự kiến cuối năm 2015 sẽ có thêm 38 trung tâm xã được cấp điện. Các xã chưa có điện sẽ được tiếp tục quan tâm giải quyết cấp điện vào năm 2016;

+ Số thôn, buôn có điện lưới quốc gia: 73.868/77.887 thôn (94,84%); 

+ Số hộ nông thôn có điện: 15.404.383/15.919.357 hộ (96,77%).

d) Khó khăn, vướng mắc

- Về cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn: Hầu hết, lưới điện nông thôn trong phạm vi cả nước hiện nay nằm trong tình trạng xuống cấp, nhiều nơi lưới điện xuống cấp rất trầm trọng, không an toàn trong vận hành và cần được cải tạo mới đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế nông thôn. Nhu cầu đầu tư cải tạo lưới điện nông thôn giai đoạn 2016-2020 cần khoảng trên 30.000 tỷ đồng.  

- Về cấp điện cho các hộ dân nông thôn chưa có điện: Việc đầu tư để cấp điện cho các hộ dân nông thôn còn lại chưa có điện có chi phí quá lớn, suất đầu tư cao (vì đều ở vùng núi, điều kiện địa hình khó khăn, hộ dân sống phân tán...) do đó việc huy động vốn và thực hiện xã hội hóa rất khó khăn, trong khi kinh phí của nhà nước còn hạn hẹp.

- Hiện nay, có khoảng trên 2.000 Hợp tác xã kinh doanh điện (trong đó có cả các Hợp tác xã kinh doanh điện đang quản lý lưới điện hạ áp nông thôn được đầu tư từ dự án Năng lượng nông thôn 2 - REII, do Ngân hàng Thế giới - WB tài trợ) không đủ năng lực để tiếp tục quản lý và kinh doanh điện nông thôn và phải bàn giao tài sản lưới điện nông thôn cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý theo Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, việc bàn giao tài sản lưới điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hiện nay vẫn còn một số vướng mắc do hồ sơ chứng minh tài sản không rõ ràng.
đ) Những tồn tại cần giải quyết

- Về cải tạo nâng cấp lưới điện: Trong giai đoạn 2015-2020, cả nước còn khoảng 4.400 xã còn lại có lưới điện hạ áp không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và cần được cải tạo, nâng cấp. 

- Về cấp điện cho các hộ dân chưa có điện: Trong giai đoạn 2016-2020, mục tiêu Chính phủ đặt ra là cơ bản cấp điện cho các thôn, xã, hộ dân còn chưa có điện. 

Giải pháp thực hiện

- Thực hiện tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

- Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ công nhân kỹ thuật, thợ điện nông thôn.

- Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra thường xuyên và chặt chẽ.

- Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương trong việc: Xử lý các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện điện khí hóa nông thôn; Tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, hưởng ứng cuộc vận động “Giờ trái đất” hàng năm do Bộ Công Thương tổ chức.

- Với mục tiêu thu xếp vốn trong điều kiện Ngân sách nhà nước còn hạn chế, Bộ Công Thương đang làm việc với các tổ chức tín dụng như: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB) và Liên minh Châu Âu (EU) để xúc tiến, kêu gọi nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình điện nông thôn giai đoạn 2016-2020.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát tình hình hoạt động của các Hợp tác xã điện trên từng địa bàn để có tổng kết, phân loại đề xuất biện pháp tổ chức quản lý Hợp tác xã điện phù hợp theo từng vùng, miền, quy mô.
- Thực hiện các quy định tại Luật Đầu tư công, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 783/VPCP-KTN ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc đưa các công trình cung cấp điện cho các trạm bơm quy mô vừa và nhỏ khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào Chương trình Cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2013-2020, Bộ Công Thương đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình Cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2013-2020 theo Luật Đầu tư công và đang trình Thủ tướng Chính phủ xin phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình Cấp điện nông thôn tại Văn bản số 4926/TTr-BCT ngày 19 tháng 5 năm 2015.

2. Về giá điện
2.1. Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giá điện và thị trường điện
Trong các năm vừa qua, thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giá điện, trên cơ sở các nguyên tắc về giá điện được quy định trong Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Điện lực, Bộ Công Thương đã ban hành và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán điện; cơ cấu biểu giá; quy định về kiểm tra và công khai giá thành sản xuất kinh doanh điện hàng năm; các thông tư quy định về cơ chế giá điện các khâu phát điện, truyền tải, quản lý ngành, cụ thể như sau:

a) Các quy định của Thủ tướng Chính phủ

- Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013 - 2015;

- Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân; 

- Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

b) Các quy định của Bộ Công Thương

- Thông tư số 14/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện;

- Thông tư số 03/2012/TT-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2012 sửa đổi một số điều của Thông tư số 14/2010/TT-BCT;

- Thông tư số 46/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt chi phí định mức hàng năm của nhà máy thủy điện đa mục tiêu;

- Thông tư số 12/2014/TT-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân;

- Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2014 quy định về mua, bán công suất phản kháng;

- Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 quy định về thực hiện giá bán điện;

- Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 quy định Biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ;

- Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 quy định phương pháp xây dựng giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.

2.2. Về công tác điều hành giá điện

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá điện, Bộ Công Thương tổ chức thực hiện công tác quản lý, điều hành giá điện theo quy định và có tính đến quyền lợi của người tiêu dùng, biểu hiện ở một số khía cạnh sau đây:

a) Kiểm soát các phương án điều chỉnh giá điện theo quy định

Các phương án điều chỉnh giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được kiểm soát theo quy định; thời gian và mức điều chỉnh được cân nhắc một cách thận trọng, tránh việc điều chỉnh giá điện gây tác động lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. Sau các đợt điều chỉnh giá điện, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về nguyên tắc, cơ sở và các căn cứ điều chỉnh giá bán điện.

Việc điều chỉnh giá bán điện vừa qua (ngày 16 tháng 3 năm 2015) được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, trong khung giá khung giá của giá bán lẻ điện bình quân quy định tại Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013-2015 và được xem xét căn cứ trên các cơ sở sau:

- Giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2013 đã được kiểm toán độc lập và kiểm tra bởi Tổ công tác liên Bộ; chi phí ước thực hiện năm 2014, trong đó các yếu tố tăng giảm chi phí đầu vào cũng đã góp phần trong việc cần thiết phải điều chỉnh giá: giá than tăng, giá khí tăng, tỷ giá tăng, thuế tài nguyên nước tăng, giá mua điện từ các nhà máy thủy điện nhỏ tăng; chỉ có giá dầu là giảm.

- Việc điều chỉnh giá cũng được tính toán để tác động đến GDP, CPI, sản xuất và đời sống nhân dân trong nước ở mức thấp nhất, cụ thể: tác động trực tiếp làm tăng CPI năm 2015 khoảng 0,2%; tiền điện tăng thêm bình quân của mỗi hộ tiêu thụ 50 kWh/tháng là 4.800 đồng, tăng 6,92% so với tiền điện phải trả theo giá cũ; tiền điện tăng thêm bình quân của mỗi hộ tiêu thụ 100 kWh/tháng là 9.800 đồng, tăng 6,95% so với tiền điện phải trả theo giá cũ; tiền điện tăng thêm bình quân của mỗi hộ tiêu thụ 200 kWh/tháng là 22.400 đồng, tăng 7,30% so với tiền điện phải trả theo giá cũ; tiền điện tăng thêm bình quân của mỗi hộ tiêu thụ 300 kWh/tháng là 38.400 đồng, tăng 7,45% so với tiền điện phải trả theo giá cũ; tiền điện tăng thêm bình quân của mỗi hộ tiêu thụ 400 kWh/tháng là 56.300 đồng, tăng 7,53% so với tiền điện phải trả theo giá cũ. Biểu giá điện lần này cũng đã tính đến ảnh hưởng đối với các hộ nghèo, hộ chính sách nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc hỗ trợ các hộ nghèo, hộ chính sách. Theo tính toán, kinh phí từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội dự kiến sẽ tăng thêm mỗi năm là 153 tỷ đồng (hiện tại khoảng 1.000 tỷ đồng). Đối với một số ngành sản xuất có mức tiêu thụ điện cao như thép, xi măng, ước tính tỷ lệ tăng giá thành khoảng 0,6% trở xuống tùy thuộc vào công nghệ sản xuất cũ hay tiên tiến. Khác với các đợt điều chỉnh giá trước đây, đợt này, ngành Điện đã đề xuất và báo cáo Ban chỉ đạo liên ngành về quản lý kinh tế vĩ mô (gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) cho ý kiến, và Ban chỉ đạo đã thống nhất đề xuất với Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh tăng 7,5%. Điều này thể hiện rõ sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm của các cơ quan có liên quan. 

- Việc điều chỉnh giá cũng được thực hiện theo nguyên tắc công khai minh bạch, để cho nhân dân biết và có thể kiểm tra. Theo đó, Bộ Công Thương đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức họp báo, công bố công khai các nội dung liên quan đến điều chỉnh giá điện. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với các cơ quan báo chí để cung cấp các thông tin liên quan đến việc điều chỉnh giá.

Sau khi thực hiện điều chỉnh giá, Bộ Công Thương đã công bố các nội dung liên quan gồm: Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện; giá mua điện bình quân tháng 12 năm 2014 và tháng 01 năm 2015 từ các nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện cạnh tranh và thông số đầu vào cơ bản của giá điện; Quyết định số 11115/QĐ-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2015 trên trang http://minhbach.moit.gov.vn/ để các cơ quan quản lý và người dân có thể theo dõi, giám sát.

b) Thực hiện công khai, minh bạch hoạt động sản xuất, kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Thực hiện quy định về kiểm tra, công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện tại Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường (nay là Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân), từ năm 2011, Tổ công tác liên ngành gồm đại diện của Bộ Công Thương; Bộ Tài chính (năm 2011, 2012, 2013, 2014); Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (năm 2011, 2012, 2013, 2014); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2012, 2013, 2014); Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (năm 2012, 2013, 2014) đã triển khai công tác kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2010; năm 2011; năm 2012; năm 2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở các báo cáo của Tập đoàn và các kết quả kiểm toán. Căn cứ vào kết quả kiểm tra của Tổ công tác, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo, công bố công khai các nội dung về giá thành sản xuất kinh doanh điện cũng như tình hình hoạt động (lỗ/lãi) sản xuất, kinh doanh điện năm 2010, năm 2011, năm 2012, năm 2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong năm 2015, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan kiểm tra và công bố giá thành sản xuất, kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2014 theo quy định.

Để tăng cường hơn nữa việc công khai, minh bạch hoạt động sản xuất, kinh doanh điện, ngày 22 tháng 4 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-BCT về tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu. Chỉ thị số 11/CT-BCT quy định rất cụ thể, chi tiết về các nội dung, hình thức, phương thức, thời gian cần công khai, phân công cụ thể đơn vị thực hiện việc công khai, địa chỉ tra cứu, truy cập thông tin về các nội dung công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu để người dân có thể theo dõi, giám sát. Từ ngày 01 tháng 6 năm 2014, Bộ Công Thương đã triển khai công bố các thông tin theo quy định của Chỉ thị số 11/CT-BCT tại chuyên trang công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh điện trên website của Bộ Công Thương theo địa chỉ: http://minhbach.moit.gov.vn/.

c) Có chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách về giá điện

 Từ năm 2011, theo quy định tại Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Biểu giá bán lẻ điện, các hộ thuộc diện hộ nghèo theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định được hỗ trợ giá điện cho 50 kWh/tháng, mức hỗ trợ là 30.000 đồng/hộ/tháng.
Từ ngày 07 tháng 4 năm 2014, chính sách hỗ trợ cho hộ chính sách, hộ nghèo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Theo đó, hộ nghèo theo tiêu chí do Chính phủ quy định được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành. Hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định (không thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện) và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành. Đối với khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia, khách hàng sử dụng điện sẽ được áp dụng giá bán điện như các khu vực nối lưới, kinh phí hỗ trợ tiền điện được trích từ nguồn ngân sách nhà nước. 

Bộ Công Thương xin báo cáo các vị Đại biểu Quốc hội./.
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